
1 1767010065 38199003008 50110001413107 BIDV Lê Thị Oanh 3.82 90 X.sắc 785000

2 1767010066 38199002183 50110000968145 BIDV Lê Thị Quỳnh 3.82 94 X.sắc 785000

3 1767010079 38199011538 50110000827635 BIDV Lê Thị Hồng Tuyết 3.82 96 X.sắc 785000

4 1767010052 38199002811 50110001418625 BIDV Hoàng Thị Loan 3.79 94 X.sắc 785000

5 1767010053 38199003863 50210000231871 BIDV Hoàng Thị Loan 3.75 90 X.sắc 196000

6 1767010054 174885430 50110000827486 BIDV Nguyễn Diệu Mai 3.75 96 X.sắc 196000

7 1767010075 38199002781 50110000968127 BIDV Lê Thị Tình 3.75 90 X.sắc 196000

8 1767010078 38199016117 50210000028134 BIDV Phan Thùy Trang 3.75 90 X.sắc 196000

9 1867010028 175068019 50110000930977 BIDV Vũ Thị Diệu Linh 3.94 90 X.sắc 785000

10 1867010025 38300007001 50210000184018 BIDV Phạm Thùy Linh 3.59 90 Giỏi 735000

11 1867010009 38200013086 50110000930746 BIDV Ng.Hoàng Minh Giang 3.56 82 Giỏi 735000

12 1867010008 38300013274 50110000930977 BIDV Phùng Thùy Dương 3.53 88 Giỏi 367000

13 1867010046 38300020062 50110000930959 BIDV Trần Thị Phương Thảo 3.53 84 Giỏi 367000

14 1867020039 38300003940 50110000926727 BIDV Nguyễn Thị Phương 3.68 90 X.sắc 920000

15 1867020020 38300015216 50110001414191 BIDV Lê Thanh Hương 3.36 83 Giỏi 870000

16 1867020025 175011162 50110001414100 BIDV Nguyễn Sơn Lâm 3.36 83 Giỏi 870000

17 1867020046 38200015077 50110001083935 BIDV Lê Hồng Sơn 3.79 90 X.sắc 920000

18 186C750008 38199004644 50210000191665 BIDV Lê Thị Tình K40 CĐSP Anh 3.47 85 Giỏi 440000

19 1967010005 38301012496 50110001069069 BIDV Đỗ Ngọc Ánh 3.25 95 Giỏi 367000

20 1967010007 38301016024 50110001069245 BIDV Hoàng Thị Diệu 3.36 82 Giỏi 735000

21 1967010009 38301020528 50110001069087 BIDV Lê Thị  Thùy Dung 3.61 90 X.sắc 785000

22 1967010013 38300001263 50110001413143 BIDV Nguyễn Thị Hảo 3.36 80 Giỏi 735000

23 1967010045 38301014003 50110001071860 BIDV Lưu Thị Hà 3.54 80 Giỏi 735000

24 1967010067 38201014003 50110001070113 BIDV Phạm Văn Trà 3.25 98 Giỏi 367000
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25 1967020007 38301011416 50110001068826 BIDV Lê Thị Nhật Ánh 3.08 86 Khá 820000

26 1967010008 38301011215 50110001417862 BIDV Nguyễn Thị Chiến 3.17 71 Khá 820000

27 1967010018 38301014829 50110001068640 BIDV Nguyễn Thị Hiếu 3.28 84 Giỏi 870000

28 2067010043 38302015217 50110001417491 BIDV Hà Phan Tường Vi 3.66 80 Giỏi 735000

29 2067010041 38302016758 50110001368632 BIDV Mai Thị Huyền Trang 3.63 85 Giỏi 735000

30 2067010042 38302012955 50110001368641 BIDV Nguyễn Thị Trang 3.56 81 Giỏi 551000

31 2067010046 38302021865 50110001366894 BIDV Lê Minh Anh 3.75 91 X.sắc 785000

32 2067010066 38301018028 50110001367073 BIDV Lê Thị Loan 3.63 83 Giỏi 735000

33 2067010072 38302013393 50110001367116 BIDV Nguyễn Thị Kim Ngân 3.56 83 Giỏi 551000

34 2067010109 38201000192 50110001370327 BIDV Lê Viết Hoài Nam 4 96 X.sắc 785000

35 2067010179 22302005935 50110001370530 BIDV Lê Thị Minh Hòa 3.72 80 Giỏi 735000

36 2067010094 38302007390 50110001370196 BIDV Lê Thị Hà 3.63 85 Giỏi 735000

37 2067010171 38302001900 50110001362315 BIDV Vũ Lê Uyên 3.72 92 X.sắc 785000

38 2067010148 38301003534 50110001362102 BIDV Nghiêm Thị Là 3.66 91 X.sắc 785000

39 2067010087 38302017775 50110001361905 BIDV Nguyễn Thị Anh 3.56 90 Giỏi 551000

40 2067010131 38302016353 50110001361941 BIDV Lương Thị Ngọc Anh 3.56 94 Giỏi 551000

41 2067020032 38200014124 50110001364001 BIDV Trịnh Anh Tuấn 3.91 91 X.sắc 920000

42 2067020030 38201019551 50110001363983 BIDV Đậu Văn Trường 3.91 91 X.sắc 920000

43 2067020013 251262410 50110001363822 BIDV Nguyễn Văn Linh 3.72 91 X.sắc 920000

44 2067020016 38200014127 50110001363859 BIDV Phạm Thành Long 3.63 91 X.sắc 613000

45 2067020034 38200005934 50110001364029 BIDV Trần Hữu Vương 3.63 91 X.sắc 613000

46 2067020066 38302014278 50110001365244 BIDV Nguyễn Thị Thúy K23B ĐHNN Anh 3.63 90 X.sắc 613000

Nguyễn Thị Quyết

(Ấn định danh sách này có 46 SV)

 TRƯỞNG KHOA                  TL CÔNG TÁC HSSV

             Lê Thị Giang

Thanh Hóa, ngày 18 tháng  3năm 2021
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